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DANH SÁCH
Mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại nghĩa trang liệt sĩ Đức - Trung, xã Đình Cương

(Kèm theo Công văn số:         /UBND-BCHQS, ngày       tháng 8 năm 2026 của UBND xã Đình Cương)
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1 Chưa xác được danh tính  Hành Đức, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi 7 1 Bên trái x x

2 Chưa xác được danh tính Hành Trung, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi 8 1 Bên trái x x

3 Chưa xác được danh tính  Hành Đức, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi 9 1 Bên trái x x

4 Chưa xác được danh tính  Hành Đức, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi 9 2 Bên trái x x

5 Chưa xác được danh tính  Hành Đức, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi 10 2 Bên trái x x

6 Chưa xác được danh tính  Hành Đức, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi 7 3 Bên trái x x

7 Chưa xác được danh tính Hành Trung, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi 8 3 Bên trái x x

8 Chưa xác được danh tính Hành Trung, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi 9 3 Bên trái x x

9 Chưa xác được danh tính Hành Trung, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi 10 3 Bên trái x x

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



2

10 Chưa xác được danh tính Hành Đức, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi 9 4 Bên trái x x

11 Chưa xác được danh tính Hành Trung, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi 10 4 Bên trái x x

12 Chưa xác được danh tính Hành Đức, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi 2 5 Bên trái x x

13 Chưa xác được danh tính Hành Trung, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi 6 5 Bên trái x x

14 Chưa xác được danh tính Hành Đức, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi 8 5 Bên trái x x

15 Chưa xác được danh tính Hành Đức, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi 10 5 Bên trái x x

16 Chưa xác được danh tính Hành Minh, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi 3 6 Bên trái x x

17 Chưa xác được danh tính Hành Trung, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi 4 6 Bên trái x x

18 Chưa xác được danh tính Hành Trung, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi 5 6 Bên trái x x

19 Chưa xác được danh tính Hành Trung, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi 10 6 Bên trái x x

20 Chưa xác được danh tính 5 7 Bên trái x x

21 Chưa xác được danh tính 6 7 Bên trái x x

22 Chưa xác được danh tính 7 7 Bên trái x x

23 Chưa xác được danh tính 8 7 Bên trái x x

24 Chưa xác được danh tính 1 8 Bên trái x x

25 Chưa xác được danh tính 2 8 Bên trái x x

26 Chưa xác được danh tính 3 8 Bên trái x x
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27 Chưa xác được danh tính 4 8 Bên trái x x

28 Chưa xác được danh tính 5 8 Bên trái x x

29 Chưa xác được danh tính 6 8 Bên trái x x

30 Chưa xác được danh tính 7 8 Bên trái x x

31 Chưa xác được danh tính 9 8 Bên trái x x

32 Chưa xác được danh tính 1 9 Bên trái x x

33 Chưa xác được danh tính 2 9 Bên trái x x

34 Chưa xác được danh tính 3 9 Bên trái x x

35 Chưa xác được danh tính 4 9 Bên trái x x

36 Chưa xác được danh tính 5 9 Bên trái x x

37 Chưa xác được danh tính 6 9 Bên trái x x

38 Chưa xác được danh tính 7 9 Bên trái x x

39 Chưa xác được danh tính 8 9 Bên trái x x

40 Chưa xác được danh tính 1 10 Bên trái x x

41 Chưa xác được danh tính 2 10 Bên trái x x

42 Chưa xác được danh tính 3 10 Bên trái x x

43 Chưa xác được danh tính 4 10 Bên trái x x

44 Chưa xác được danh tính 5 10 Bên trái x x

45 Chưa xác được danh tính 6 10 Bên trái x x

46 Chưa xác được danh tính 1 11 Bên trái x x

47 Chưa xác được danh tính 2 11 Bên trái x x
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48 Chưa xác được danh tính 3 11 Bên trái x x

49 Chưa xác được danh tính 4 11 Bên trái x x

50 Chưa xác được danh tính 5 11 Bên trái x x

51 Chưa xác được danh tính 6 11 Bên trái x x

52 Chưa xác được danh tính 7 11 Bên trái x x

53 Chưa xác được danh tính 8 11 Bên trái x x

54 Chưa xác được danh tính 6 1 Bên
phải x x

55 Chưa xác được danh tính 7 1 Bên
phải x x

56 Chưa xác được danh tính 8 1 Bên
phải x x

57 Chưa xác được danh tính 9 1 Bên
phải x x

58 Chưa xác được danh tính 10 1 Bên
phải x x

59 Chưa xác được danh tính 11 1 Bên
phải x x

60 Chưa xác được danh tính 12 1 Bên
phải x x

61 Chưa xác được danh tính 7 2 Bên
phải x x

62 Chưa xác được danh tính 8 2 Bên
phải x x

63 Chưa xác được danh tính 9 2 Bên
phải x x

64 Chưa xác được danh tính 10 2 Bên
phải x x

65 Chưa xác được danh tính 11 2 Bên
phải x x

66 Chưa xác được danh tính 12 2 Bên
phải x x

67 Chưa xác được danh tính 1 3 Bên
phải x x

68 Chưa xác được danh tính 5 3 Bên
phải x x
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69 Chưa xác được danh tính 6 3 Bên
phải x x

70 Chưa xác được danh tính 7 3 Bên
phải x x

71 Chưa xác được danh tính 8 3 Bên
phải x x

72 Chưa xác được danh tính 9 3 Bên
phải x x

73 Chưa xác được danh tính 10 3 Bên
phải x x

74 Chưa xác được danh tính 11 3 Bên
phải x x

75 Chưa xác được danh tính 12 3 Bên
phải x x

76 Chưa xác được danh tính 6 4 Bên
phải x x

77 Chưa xác được danh tính 7 4 Bên
phải x x

78 Chưa xác được danh tính 8 4 Bên
phải x x

79 Chưa xác được danh tính 9 4 Bên
phải x x

80 Chưa xác được danh tính 10 4 Bên
phải x x

81 Chưa xác được danh tính 11 4 Bên
phải x x

82 Chưa xác được danh tính 12 4 Bên
phải x x

83 Chưa xác được danh tính 6 5 Bên
phải x x

84 Chưa xác được danh tính 7 5 Bên
phải x x

85 Chưa xác được danh tính 8 5 Bên
phải x x

86 Chưa xác được danh tính 9 5 Bên
phải x x

87 Chưa xác được danh tính 10 5 Bên
phải x x

88 Chưa xác được danh tính 11 5 Bên
phải x x

89 Chưa xác được danh tính 12 5 Bên
phải x x
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90 Chưa xác được danh tính 3 6 Bên
phải x x

91 Chưa xác được danh tính 4 6 Bên
phải x x

92 Chưa xác được danh tính 6 6 Bên
phải x x

93 Chưa xác được danh tính 7 6 Bên
phải x x

94 Chưa xác được danh tính 8 6 Bên
phải x x

95 Chưa xác được danh tính 9 6 Bên
phải x x

96 Chưa xác được danh tính 10 6 Bên
phải x x

97 Chưa xác được danh tính 11 6 Bên
phải x x

98 Chưa xác được danh tính 12 6 Bên
phải x x

99 Chưa xác được danh tính 1 7 Bên
phải x x

100 Chưa xác được danh tính 5 7 Bên
phải x x

101 Chưa xác được danh tính 6 7 Bên
phải x x

102 Chưa xác được danh tính 7 7 Bên
phải x x

103 Chưa xác được danh tính 8 7 Bên
phải x x

104 Chưa xác được danh tính 9 7 Bên
phải x x

105 Chưa xác được danh tính 10 7 Bên
phải x x

106 Chưa xác được danh tính 11 7 Bên
phải x x

107 Chưa xác được danh tính 12 7 Bên
phải x x

108 Chưa xác được danh tính 3 8 Bên
phải x x

109 Chưa xác được danh tính 5 8 Bên
phải x x

110 Chưa xác được danh tính 6 8 Bên
phải x x
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111 Chưa xác được danh tính 7 8 Bên
phải x x

112 Chưa xác được danh tính 8 8 Bên
phải x x

113 Chưa xác được danh tính 9 8 Bên
phải x x

114 Chưa xác được danh tính 10 8 Bên
phải x x

115 Chưa xác được danh tính 11 8 Bên
phải x x

116 Chưa xác được danh tính 1 9 Bên
phải x x

117 Chưa xác được danh tính 2 9 Bên
phải x x

118 Chưa xác được danh tính 3 9 Bên
phải x x

119 Chưa xác được danh tính 4 9 Bên
phải x x

120 Chưa xác được danh tính 5 9 Bên
phải x x

121 Chưa xác được danh tính 6 9 Bên
phải x x

122 Chưa xác được danh tính 7 9 Bên
phải x x

123 Chưa xác được danh tính 8 9 Bên
phải x x

124 Chưa xác được danh tính 9 9 Bên
phải x x

125 Chưa xác được danh tính 10 9 Bên
phải x x

126 Chưa xác được danh tính 11 9 Bên
phải x x

127 Chưa xác được danh tính 12 9 Bên
phải x x

128 Chưa xác được danh tính 1 10 Bên
phải x x

129 Chưa xác được danh tính 2 10 Bên
phải x x

130 Chưa xác được danh tính 3 10 Bên
phải x x

131 Chưa xác được danh tính 4 10 Bên
phải x x
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132 Chưa xác được danh tính 5 10 Bên
phải x x

133 Chưa xác được danh tính 6 10 Bên
phải x x

134 Chưa xác được danh tính 7 10 Bên
phải x x

135 Chưa xác được danh tính 8 10 Bên
phải x x

136 Chưa xác được danh tính 9 10 Bên
phải x x

137 Chưa xác được danh tính 10 10 Bên
phải x x

138 Chưa xác được danh tính 11 10 Bên
phải x x

139 Chưa xác được danh tính 1 11 Bên
phải x x

140 Chưa xác được danh tính 2 11 Bên
phải x x

141 Chưa xác được danh tính 4 11 Bên
phải x x

142 Chưa xác được danh tính 5 11 Bên
phải x x

143 Chưa xác được danh tính 6 11 Bên
phải x x

144 Chưa xác được danh tính 7 11 Bên
phải x x

145 Chưa xác được danh tính 8 11 Bên
phải x x

146 Chưa xác được danh tính 9 11 Bên
phải x x

147 Chưa xác được danh tính 10 11 Bên
phải x x

148 Chưa xác được danh tính 11 11 Bên
phải x x

149 Chưa xác được danh tính 2 12 Bên
phải x x

150 Chưa xác được danh tính 4 12 Bên
phải x x
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